
PHIẾU HỌC TẬP 

MÔN: TOÁN -  KHỐI LỚP: 6 

- TÊN BÀI HỌC/ CHỦ ĐỀ:  SỐ NGUYÊN TỐ .HỢP SỐ PHÂN TÍCH MỘT SỐ RA 

THỪA SỐ NGUYÊN TỐ Tiết 14,15 

I. TÀI LIỆU HỌC TẬP  

NỘI 

DUNG 

GHI CHÚ 
 

Hoạt động 

1: Đọc tài 

liệu và 

thực hiện 

các yêu 

cầu. 

 

1)Số nguyên tố ,hợp số  

-Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn1, chỉ có hai ước 1 và chính nó. 

- Hợp số là số tự nhiên lớn hơn 1 có nhiều hơn hai ươc 

2. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố: 

- Phân tích một số tự nhiên lớn hơn 1 ra thừa số nguyên tố là viết số đó dưới 

dạng một tích các thừa số nguyên tố. 

 Cách phân tích một số ra thừa số nguyên tố: Có 2 cách 

-Ta có thể phân tích một số ra thừa số nguyên tố “theo cột dọc” hoặc dùng 

“sơ đồ cây” 
 

Hoạt động 

2: Kiểm 

tra, đánh 

giá quá 

trình tự 

học. 

II. Luyện tập: Làm bài, không cần ghi lại đề. 

Bài tập 1: Các số sau đây là số nguyên tố hay hợp số: 

         312;  213;  245;  417;  2929;  59 

Bài 2: Phân tích mỗi số sau ra thừa số nguyên tố 

a) 18                    b) 42                     c) 280                      d) 375 

Bài tập 3: Bình dùng  một khay hình vuông cạnh 60cm để xếp bánh chưng. 

Mỗi chiếc bánh chưng hình vuông có cạnh 15cm. Bình có thể dùng những 

chiếc bánh chưng để xếp khít vào khay này không? Giải thích. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II.  PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC 

Trường: THCS An Nhơn 

Lớp: … 

Họ tên học sinh: … 
 

Môn 

học 

Nội dung học tập Câu hỏi của học sinh 

 

Toán 
1)Số nguyên tố ,hợp số  

2) Phân tích một số ra thừa số nguyên tố: 

 

1)Thế nào là số nguyên tố ? 

Thế nào là hợp số? 

2) Phân tích một số ra thừa 

số nguyên là gì? 

- Hãy nêu tên các cách phân 

tích một số ra thừa số 

nguyên ?  

Toán  MụcII: Để làm được bài tập các em cần nắm 

vững : 

- Nắm vững định nghĩa số nguyên tố, hợp số. 

-Biết phân tích một số ra thừa số nguyên tố. 

- Biết vận dụng vào giải bài toán thực tế 

-Khi giải bài toán giải cần đọc thật kĩ đề bài , 

xác định được các yếu  tố đã  cho và yếu tố cầ 

tìm có mối quan hệ như thế nào và vận dụng để 

giải 

-Để biết Bình có thể xếp bánh vừa khít khay hay 

không ta phải đi tìm mối qua hệ giữa 15 và 60 

- Nếu 15 là Ư(60) thì bạn Bình xếp vừa  

 

1.…………………………

……………………..............

...... 

……………………………

………………………..........

....... 

2. 

……………………………

……………………..............

....... 

……………………………

………………………..........

....... 

3. 

……………………………

………………….. 

.................... 

 

- Tiết/ bài dạy sau:  Giáo viên Trả lời các câu hỏi, các bài tập không giải được: 

Câu hỏi của HS Gợi ý/ Phản hồi 

1. ......? 

 

2.............. ? 

1................. 

 

2...................… 



  

-Hết- 

PHIẾU HỌC TẬP 

MÔN: TOÁN -  KHỐI LỚP: 6 

 TÊN BÀI HỌC/ CHỦ ĐỀ:  HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM – 

Tiết16 

I. TÀI LIỆU HỌC TẬP  

NỘI 

DUNG 

GHI CHÚ 

Hoạt động 

1: Đọc tài 

liệu và 

thực hiện 

các yêu 

cầu. 

 

 1.Lập bảng số nguyên tố không vượt quá 100 

 - Có 25 số nguyên tố trong phạm vi 100 là:  2; 3; 5; 7; 11; 13; 17; 19; 23; 

29; 31; 37; 41; 43; 47; 53; 59; 61; 67; 71; 73; 79; 83; 89; 97. 

• Số nguyên tố nhỏ nhất là 2. 

•  Số nguyên tố chẵn duy nhất là 2 

2.Bảng số nguyên tố nhỏ hơn 1000 ở bảng sách giáo khoa trang 47. 
 

Hoạt động 

2: Kiểm 

tra, đánh 

giá quá 

trình tự 

học. 

II. Luyện tập: Làm bài, không cần ghi lại đề. 

Bài tập 1: Trong các số sau: 18; 22; 23; 29; 47;81, 211; 365; 613; 723 

các số nào là số nguyên tố?  

Bài tập 2:Để phòng ngừa dịch bệnh covid, đảm bảo tiêu chí 5K, khu phố 3A 

đã chích vacxin cho người dân theo 4 đợt với số người lần lượt là: 154; 157; 

186; 211.  

Trong các số người dân đi chích vác xin số nào là số nguyên tố ? 

 

Bài tập 3: Cô Lan dạy môn Toán ở ba lớp 6A, 6B, 6C có số học sinh lần 

lượt là 39 học sinh, 41 học sinh, 43 học sinh. Cô dự định đến tiết học Hoạt 

động thực hành và trải nghiệm sẽ chia lớp thành các nhóm nhỏ có số người 

như nhau để thực hiện dự án học tập. Mỗi nhóm có từ 8 đến 15 người.  

Hỏi lớp nào có thể chia được như cô mong muốn? Vì sao?  

 

 

 

II.  PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC 

 

Trường: THCS An Nhơn 

Lớp: … 

Họ tên học sinh: … 
 

Môn Nội dung học tập Câu hỏi của học sinh 



học 

 

Toán 
1.Lập bảng số nguyên tố không vượt quá 100 

2.Bảng số nguyên tố nhỏ hơn 1000 ở bảng 

sách giáo khoa trang 47. 

 

 

1)Hãy liệt kê các số nguyên tố 

nhỏ hơn 100 ? 

2)Số nguyên tố nhở nhất là số 

nào? 

3) Số nguyên tố chẵn duy nhất 

là số nào? 

Toán  MụcII: Để làm được bài tập các em cần nắm vững : 

- Các số nguyên tố trong phạm vi 100 

-Biết cách tra bản số nguyên tố nhở hơn1000 để  

tìm các số nguyên tố trong dãy số đã cho,  

- Biết vận dụng để giải toán thực tế. 

-Khi giải bài toán giải cần đọc thật kĩ đề bài , xác 

định được các yếu  tố đã  cho và yếu tố cầ tìm có 

mối quan hệ như thế là ước hay bội để giải 

 

1.……………………………

………………….................... 

………………………………

……………………................. 

2. 

………………………………

…………………..................... 

………………………………

……………………................. 

3. 

………………………………

……………….. .................... 

............................................. 

 

- Tiết/ bài dạy sau:  Giáo viên Trả lời các câu hỏi, các bài tập không giải được: 

Câu hỏi của HS Gợi ý/ Phản hồi 

1. ......? 

 

2.............. ? 

 

1................. 

 

2...................… 

 

-Hết- 

 

 


